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NĂM HỌC 2021 – 2022 

 

STT H      Tên N      n  
Nơ    n  (Xã, 

 u  n, tỉn ) 
Nữ 

Dân 

tộc 

Ghi 

c ú 

1 Vũ Thị Mai Anh 17/12/2015 Cổ Bì, Bình Giang    Kinh   

2 Phạm Thế Anh 26/11/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

3  guyễn Văn Bảo 12/06/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

4  guyễn Quang Gia Bảo 02/07/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

5  guyễn Tuấn Hưng 10/11/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

6 Phạm Gia Huy 28/02/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

7  guyễn Vũ Gia Huy 25/08/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

8  guyễn Văn Khải 05/08/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

9  guyễn Minh Khang 29/07/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

10 Phạm Quốc Khánh 30/08/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

11 Dương Đăng Khoa 24/12/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

12  guyễn Anh khôi 04/09/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

13 Hà Khánh Linh 12/11/2015 Cổ Bì, Bình Giang    Kinh   

14 Phạm Khánh Nam 01/02/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

15  guyễn Thu Phương 21/09/2015 Cổ Bì, Bình Giang    Kinh   

16  guyễn  hư Quỳnh 20/06/2015 Cổ Bì, Bình Giang    Kinh   

17 Phạm Văn Đức Tài 13/04/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

18 Phạm Quang Thiên 16/07/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

19  guyễn Anh Thư 24/08/2015 Cổ Bì, Bình Giang    Kinh   

20 Phạm Thu Thuỷ 15/10/2015 Cổ Bì, Bình Giang    Kinh 
 

21 Phạm Thị Cẩm Tú 19/12/2015 Cổ Bì, Bình Giang    Kinh 
 

22 Phạm Ánh Tuyết 16/07/2015 Cổ Bì, Bình Giang    Kinh   

23 Dương Đức Việt 18/08/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   
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24 Phạm Trí Vinh 30/11/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

25 Phạm Tiến Vũ 26/05/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

26  guyễn Hà Vy 25/09/2015 Cổ Bì, Bình Giang    Kinh   

27  guyễn Minh Đức 05/11/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

28 Phạm Văn Đức 23/05/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

29 Hà Thị Kim Anh 25/02/2015 Cổ Bì, Bình Giang    Kinh   

30  guyễn  hật Anh 23/11/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

31 Trần Thị  gọc Anh 11/05/2015 Cổ Bì, Bình Giang    Kinh   

32  guyễn Gia Bảo 01/09/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

33 Bùi  gọc Bảo 29/01/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

34 Phạm Hoàng Hải Bình 22/11/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

35 Hà Thùy Chi 21/07/2015 Cổ Bì, Bình Giang    Kinh   

36  guyễn Văn Duy 23/10/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

37  guyễn Văn Duy 13/09/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

38  guyễn Gia Hoà 17/05/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

39  guyễn Tuấn Khang 07/02/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

40 Đào Tuấn Khang 24/06/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

41 Đào Huy Khánh 28/08/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

42 Trần Phạm Anh Khoa 18/10/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh 
 

43  guyễn Phương Ly 31/05/2015 Cổ Bì, Bình Giang    Kinh   

44 Đỗ Thị Huyền My 25/07/2015 Cổ Bì, Bình Giang    Kinh   

45 Lê Đức  ghĩa 17/04/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

46 Lê Thị Lan Nhi 02/11/2015 Cổ Bì, Bình Giang    Kinh   

47  guyễn Tiến Phong 25/11/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

48 Lương Thị Lệ Quyên 31/07/2015 Cổ Bì, Bình Giang    Kinh   

49  guyễn Đăng Sơn 09/12/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

50  guyễn Quyết Thắng 17/11/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

51  guyễn Mạnh Tú 27/03/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   
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52  guyễn Mạnh Tuấn 27/03/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

53  guyễn Hải Đăng 11/12/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

54  guyễn Thanh Tùng 14/11/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

55  guyễn Thị Quỳnh Vy 01/06/2015 Cổ Bì, Bình Giang    Kinh   

56  guyễn Bảo An 14/12/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

57 Đỗ Hoàng Vũ Anh 31/08/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh 
 

58 Vũ Phạm Phương Anh 28/11/2015 Cổ Bì, Bình Giang    Kinh   

59 Trần Thị Hà Anh 03/01/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

60 Đỗ Tùng Bách 24/08/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

61 Lê Thị Ánh  Dương 29/01/2015 Cổ Bì, Bình Giang    Kinh   

62 Nguyễn Trung Hải 01/03/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

63 Vũ Quỳnh Hương 11/03/2015 Cổ Bì, Bình Giang    Kinh   

64 Phạm Tuấn Huy 27/04/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

65  guyễn Tuấn Khanh 12/11/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

66  guyễn Tuệ Lâm 23/01/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

67 Phạm Phương Linh 10/04/2015 Cổ Bì, Bình Giang    Kinh   

68 
 guyễn Thị 

Phương 
Nhi 09/02/2015 

Cổ Bì, Bình Giang 
   Kinh   

69  guyễn Xuân Phong 17/02/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

70 Đỗ Thu Quyên 24/08/2015 Cổ Bì, Bình Giang    Kinh   

71  guyễn Đình Thịnh 13/05/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

72 Vũ Thị Anh Thư 05/03/2015 Cổ Bì, Bình Giang    Kinh   

73 Phạm Đức Toản 27/11/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

74 Đỗ Thị Trang 09/11/2015 Cổ Bì, Bình Giang    Kinh   

75  guyễn Đình Tú 02/11/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

76  guyễn Quang Đức 20/02/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

77 Bùi Đình Bình An 20/11/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

78 Đào Huy Hoàng Anh 30/07/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

79 Vũ Châu Anh 18/10/2015 Cổ Bì, Bình Giang    Kinh   
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80 Đào ngọc Anh 10/11/2015 Cổ Bì, Bình Giang    Kinh   

81 Phạm Phú Hải Bình 25/05/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

82 Vũ Văn Bình 23/11/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

83 Đào Thùy Chi 24/09/2015 Cổ Bì, Bình Giang    Kinh   

84 Vũ Thị Thùy Dung 30/12/2015 Cổ Bì, Bình Giang    Kinh   

85 Vũ Tiến Dũng 21/10/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

86 Vũ Đức Duy 01/01/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

87 Trương Thị Thùy Duyên 11/06/2015 Cổ Bì, Bình Giang    Kinh   

88 Phạm Quang  gọc Hải 26/09/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

89 Vũ Tiến Huy 16/01/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

90 Vũ Văn Khải 26/05/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

91 Vũ Duy Khánh 12/12/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

92 Lê Minh Khoa 19/10/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

93 Phạm Phú Đăng Khôi 26/03/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

94 Trần Bá Tùng Lâm 17/10/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

95 Phạm Bảo Lâm 06/07/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

96 
 guyễn Hương 

 gọc 
Lan 06/06/2015 

Cổ Bì, Bình Giang 
   Kinh   

97 Phạm Phương Linh 11/03/2015 Cổ Bì, Bình Giang    Kinh   

98 Vũ Tú Linh 10/11/2015 Cổ Bì, Bình Giang    Kinh   

99 Đào Huy Lộc 31/01/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

100 Phạm  gọc Mai 10/01/2015 Cổ Bì, Bình Giang    Kinh   

101 Vũ Đức Hoàng Minh 10/01/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

102  guyễn Hoàng Nam 20/07/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

103 Vũ  guyễn Bảo  gọc 06/06/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

104  guyễn Hoàng Phúc 05/06/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

105  guyễn Đình Phúc 20/11/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

106 Vũ Văn Thái 03/01/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

107 Vũ Đức Việt 06/01/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   
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108 Lê Đức Việt 23/04/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

109 Phạm Thiên Vũ 11/10/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

110 Đào Huy Đạt 19/11/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

111 Bùi Đình Đạt 18/10/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

112 Vũ Tiến Đạt 22/09/2015 Cổ Bì, Bình Giang Nam Kinh   

113 Đinh Đặng Anh Khoa 14/04/2015 
Đồng hoá, Kim 

Bảng, H  
Nam Kinh  NT 

114 Vũ Thị Linh Đan 19/04/2015 
Dương Xá,  hân 

Quyền 
   Kinh  NX 

115  guyễn Gia Huy 08/10/2015 TP. Hạ Long, Q  Nam Kinh  NT 

 

* Tổn   ợp  

- Tổng số trẻ xét tuyển vào học lớp 1 năm học 2021 - 2022: 115 em. 

- N : 35 em          Số lớp 1: 4 lớp 

Trong đó:   

-  Sinh năm 2015 là :  115 em   -      : 35 

-  Sinh năm 2014 :  Không   -      : Không 

- Dân tộc thiểu số : Không   -      : Không 

- Học sinh ngoài địa phương:  03 (Xã: 01; Huyện: 0; Tỉnh: 02) 

- Học sinh khuyết tật hoà nhập: 0 

- Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 115/115, tỉ lệ: 100% 

      HIỆU TRƯỞNG 

    (Đã ký)  

 

        Lê Văn Tr n  
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